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1. TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN INTERNET 

1.1. Khái niệm chung 

1.1.1. Tài nguyên Internet là gì? 

- Tài nguyên Internet là tập hợp tên miền, địa chỉ Internet (IP), số hiệu mạng 

(ASN) và tên, số khác. Hiện tại, tài nguyên Internet gồm: tên miền, địa chỉ IP, 

ASN. 

- Tài nguyên Internet thuộc quản lý của Việt Nam bao gồm tài nguyên 

Internet Việt Nam và tài nguyên Internet quốc tế được các tổ chức quốc tế phân bổ 

cho tổ chức, cá nhân sử dụng tại Việt Nam. 

- Tài nguyên Internet Việt Nam gồm: Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, 

các tên miền khác liên quan đến quyền lợi quốc gia Việt Nam; địa chỉ Internet, số 

hiệu mạng, các tên và số khác được các tổ chức quốc tế phân bổ cho Việt Nam 

thông qua Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). 

1.1.2. Tên miền là gì? 

“Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ 

gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”. Tên miền bao gồm: 

a) Tên miền dùng các ký tự dựa trên cơ sở bảng mã ASCII, sau đây gọi là tên 

miền mã ASCII; 

b) Tên miền dùng bảng chữ cái dựa trên cơ sở ngôn ngữ truyền thống của 

từng quốc gia, sau đây gọi là tên miền đa ngữ (IDN)”. 

Tên miền “.vn” nằm trong nhóm tên miền cấp cao quốc gia (ccTLD) được 

Tổ chức quản lý tên, số toàn cầu (ICANN) phân bổ cho Việt Nam. Tên miền 

“.vn” do Bộ TT&TT (VNNIC) quản lý. Người sử dụng đăng ký tên miền “.vn” 

để phục vụ cho việc xây dựng Website, email, và các dịch vụ khác trên Internet. 

Ví dụ: chinhphu.vn, mic.gov.vn, viettel.com.vn, tênmiền.vn … 
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Cầu trúc tên miền 

1.1.3. Địa chỉ Internet (IPv4, IPv6) là gì? 

Địa chỉ Internet là địa chỉ số để định danh các thiết bị có kết nối Internet 

(như máy tính, Laptop, điện thoại, thiết bị nút khác). Địa chỉ Internet hiện có hai 

phiên bản gồm: địa chỉ IPv4 (địa chỉ Internet thế hệ thứ 4) địa chỉ IPv6 (địa chỉ 

Internet thế hệ thứ 6). 

Ví dụ: 

- Địa chỉ IPv4: 103.13.55.9 (IPv4) 

- Địa chỉ IPv6: 2003:dc8:0:3:e451:3717:be19:be7a (IPv6) 
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1.2. Mô hình quản lý 

1.2.1. Mô hình quản lý tên miền 

 

Mô hình quản lý tên miền 

- ICANN là tên viết tắt của tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế, có thẩm 

quyền quản lý hệ thống tên miền cấp cao nhất toàn cầu. 

- Registry operators (Nhà quản lý tên miền): các tổ chức quản lý các đuôi tên 

miền cấp cao nhất, gồm:  

+ Tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia (ccTLD). 

+ Tổ chức quản lý tên miền cấp cao dùng chung (gTLD và New gTLD). 

- Registrars (Nhà đăng ký): Tổ chức được các Nhà quản lý tên miền ủy quyền 

cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền. 

- Resellers (đại lý): Là các tổ chức được ủy quyền phân phối dịch vụ đăng ký, 

duy trì tên miền của các Registrar (Nhà đăng ký) tương ứng. 

- Registrant (chủ thể tên miền): Là tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền. 

Tại Việt Nam: 

- VNNIC là tên viết tắt của Trung tâm Internet Việt Nam, đơn vị thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông; là Tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia (ccTLD) 

của Việt Nam, quản lý, cấp tên miền quốc gia Việt Nam .vn thông qua các Nhà đăng 

ký tên miền .VN. 

- Nhà đăng ký tên miền là tổ chức thực hiện dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền 

bao gồm Nhà đăng ký tên miền “.vn” và Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam. 

+ Danh sách các Nhà đăng ký tên miền .VN tại địa chỉ:  

https://vnnic.vn/nhadangky/he-thong-cac-nha-dang-ky-ten-mien-vn-chinh-thuc-

cua-vnnic 

https://vnnic.vn/nhadangky/he-thong-cac-nha-dang-ky-ten-mien-vn-chinh-thuc-cua-vnnic
https://vnnic.vn/nhadangky/he-thong-cac-nha-dang-ky-ten-mien-vn-chinh-thuc-cua-vnnic
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+ Danh sách các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam tại địa chỉ: 

https://thongbaotenmien.vn/nhadangky.xhtml 

1.2.2. Mô hình quản lý địa chỉ IP, ASN 

 

 

Mô hình quản lý IP/ASN độc lập tại Việt Nam 

 - IANA là tổ chức quản lý tài nguyên số Internet toàn cầu; 

 - APNIC là tổ chức quản lý tài nguyên số Internet khu vực Châu Á – Thái 

Bình Dương; 

 - VNNIC (Trung tâm Internet Việt Nam) - Bộ Thông tin và Truyền thông là 

tổ chức quản lý tài nguyên số Internet Việt Nam và thực hiện việc cấp, phân bổ IP, 

AS độc lập cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. 

 - Thành viên địa chỉ IP là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam 

được VNNIC cấp, phân bổ địa chỉ IP, ASN. Các địa chỉ IP do VNNIC cấp là địa 

chỉ IP độc lập. 

2. HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÊN MIỀN  

2.1. Tra cứu tên miền quốc tế  

- Nếu cá nhân, tổ chức tại Việt Nam đăng ký sử dụng thông qua các Nhà 

đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam: thông tin, dữ liệu tên miền do các Nhà 

đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam quản lý và có báo cáo tới VNNIC (có thể 

tra cứu công khai tại www.thongbaotenmien.vn).  

https://thongbaotenmien.vn/nhadangky.xhtml
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- Đối với tên miền quốc gia khác thì do tổ chức quản lý, cung cấp dịch vụ 

của quốc gia đó quản lý (như: .cn, .kr, .us, .uk,…): 

 

- Các trường hợp tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế 

(dưới tên miền chung quốc tế như com, net…) từ các tổ chức quốc tế ở nước 

ngoài thì thông tin, dữ liệu tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ, quản lý 

và có thể tra cứu thông tin Whois của Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế - 

ICANN tại https://whois.icann.org như sau: 

Bước 1: Truy cập vào trang web tra cứu thông tin tên miền quốc tế 

- https://lookup.icann.org/en 

https://whois.icann.org/
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- https://www.whois.com/ 

 

Bước 2: Nhập tên miền để tra cứu thông tin: 

Trường hợp 1: Tại trường “Registrar” hiển thị thông tin của nhà đăng ký tên 

miền  
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Trường hợp 2: Trường hợp tên miền chưa cấp phát sử dụng sẽ hiện dòng 

hiển thị tại khung xanh như mẫu dưới đây 

 

2.2. Tra cứu tên miền .vn 

Đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”: thông tin, cơ sở dữ liệu tên 

miền “.vn” do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) quản lý. 

Tra cứu tại địa chỉ: whois.vnnic.vn. 



10 

 

3. HƯỚNG DẪN TRA CỨU IP CỦA TÊN MIỀN VÀ THÔNG TIN ĐỊA 

CHỈ IP 

3.1. Hướng dẫn tra cứu IP của tên miền 

Bước 1: Truy cập vào trang web tra cứu thông tin địa chỉ IP của tên 

miền 

- http://www.kloth.net/services/nslookup.php  

 

- https://www.nslookup.io/ 

 

Bước 2: Nhập tên miền để tra cứu địa chỉ IP của tên miền: 

Trường hợp 1: Có thông tin về địa chỉ IP của tên miền 

Địa chỉ IP của tên miền sẽ được hiển thị ở mục “Address”  
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Trường hợp 2: Không có thông tin về địa chỉ IP của tên miền 

Không hiển thị trường “Address” của tên miền 

 

3.2. Hướng dẫn tra cứu chi tiết thông tin IP 

 Bước 3: Tra cứu vùng địa chỉ IP 

- Nhập địa chỉ IP để tra cứu vùng địa chỉ IP tại đường link 

“https://www.arin.net/”. Vùng địa chỉ IP được hiển thị tại trường “CIDR”; 

- Tại trường “Source Registry” phân biệt các tổ chức quản lý địa chỉ IP/ASN 

theo từng khu vực, ví dụ: 
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- Tra cứu thông tin chi tiết về các vùng địa chỉ IP và thông tin liên hệ của các 

doanh nghiệp nước ngoài được tra cứu tại cơ sở dữ liệu của các tổ chức quản lý địa 

chỉ IP/ASN theo từng khu vực như sau: 

+ Tổ chức quản lý địa chỉ IP/ASN khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 

(APNIC) https://www.apnic.net/ 

+ Tổ chức quản lý địa chỉ IP/ASN khu vực Bắc Mỹ (ARIN) 

https://www.arin.net/ 

+ Tổ chức quản lý địa chỉ IP/ASN khu vực Châu Âu (RIPE) 

https://www.ripe.net/ 

+ Tổ chức quản lý địa chỉ IP/ASN khu vực Châu Phi (AFRINIC) 

https://afrinic.net/ 

- Tại trang web của tổ chức quản lý địa chỉ IP/ASN khu vực sẽ hiển thị thông 

tin chi tiết của vùng địa chỉ IP, ví dụ: 
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*Trường hợp địa chỉ IP được cấp cho các tổ chức Việt Nam: được VNNIC 

phân bổ cho các tổ chức Việt Nam. Các vùng địa chỉ này do doanh nghiệp quản lý, 

sử dụng trực tiếp, thông tin sử dụng chi tiết đối với các địa chỉ IP này VNNIC 
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không lưu trữ. Quý Cơ quan vui lòng yêu cầu trực tiếp tới doanh nghiệp để được 

cung cấp đầy đủ thông tin. Có thể tra cứu công khai tại https://vnnic.vn/diachiip 
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*Trường hợp vùng địa chỉ private: là vùng địa chỉ được Tổ chức quản lý 

IP/ASN toàn cầu (IANA) quy hoạch cho sử trong mạng dùng riêng (private), sử 
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dụng nội bộ, không quảng bá định tuyến trên Internet. Do đó, việc xác minh sử 

dụng vùng địa chỉ IP này phụ thuộc hoàn toàn vào tổ chức, doanh nghiệp sử dụng.  

- Tại trường “Name” sẽ hiển thị vùng địa chỉ private address: 

 

 

4. HƯỚNG DẪN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LÀ ĐẦU MỐI PHỐI HỢP 

CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN VỀ TÀI NGUYÊN INTERNET 

- VNNIC: phối hợp cung cấp thông tin, xử lý vi phạm trong phạm vi tài 

nguyên Internet Việt Nam (tên miền .vn, địa chỉ IP và ASN Việt Nam); các tên 

miền quốc tế đăng ký qua Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam. Cung cấp 

thông tin IP đã cấp cho các tổ chức để sử dụng nội bộ hoặc cấp cho khách hàng. 

- Các Nhà đăng ký tên miền .VN, các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại 

Việt Nam (Registrar/ Nhà đăng ký): Phối hợp cung cấp thông tin, xử lý vi phạm 

đối với các tên miền tương ứng do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký, duy 

trì tên miền. 

- Thành viên địa chỉ IP (Doanh nghiệp ISP, di động, thành viên địa chỉ 

khác): Phối hợp cung cấp thông tin IP cấp cho khách hàng (user), xử lý vi phạm 

tương ứng đối với vùng IP được phân bổ, cấp. 
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- Các ứng dụng, số điện thoại không thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm 

Internet Việt Nam - VNNIC. Đối với ứng dụng, số điện thoại Việt Nam, các 

doanh nghiệp quản lý ứng dụng, doanh nghiệp di động có trách nhiệm cung cấp 

thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

- Tài nguyên Internet quốc tế, xuyên biên giới: VNNIC không có thông tin 

cung cấp, các cơ quan chức năng chủ động tra cứu thông tin theo hướng dẫn của 

tài liệu này. 
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